	
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ:.... Năm học:....
Lớp: ...
Họvàtên:………………………………………, MSSV:……………………………..



Sinh viênthamgiahoạtđộngvàhoànthànhcôngviệc ở họckỳnàothìtínhđiểm ở họckỳđó, 01 hoạtđộngsinhviênchỉđượctínhđiểmcho 01 tiêuchívàchỉtínhchothànhtíchcaonhất.
1. Đánhgiávề ý thứcthamgiahọctập. 
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng/ Diễngiải
	Điểmđánhgiá

	1.1
	Điểmcộng: + 20 điểm (tốiđa)
	SV
	Lớp
	Khoa

	1.1.1
	Đihọcchuyêncần, đúnggiờ, nghiêmtúctronggiờhọc; chuẩnbịbàitốt, đónggóp ý kiênxâydựngbài, thảoluậnnhóm; đánhgiácủalớpvềtinhthầnvượtkhó, phấnđấuvươnlêntronghọctập; 
	5 điểm
(tốiđa)
	Tậpthểlớpđánhgiá
	
	
	

	1.1.2
	Thành viêncáccâulạcbộ, độinhómvềhọcthuật, nghiêncứu khoa học… 
- Thành viên
- Thành viêntíchcực
	
2 điểm
4 điểm
	
	
	
	

	1.1.3
	Tham dựcácbuổihộithảo, tọađàm, báocáochuyênđề, huấnluyệnkỹnăng, khảosátđánhgiá, sinhhoạt, giaolưu, traođổi… vềhọctập, nghiêncứu khoa học; cáccuộcthivềhọcthuật(códanhsáchđăngkí, danhsáchtriệutậpthamgia,…vàđược BTC đềxuấtcộngđiểm)
	2 điểm/lần

	
	
	
	

	1.1.4
	Tham giacáccuộcthihọcthuậttrongvàngoàitrường(dựthi, được BTC xácnhận). 
- Cấptrường
- Cấp khoa/ngoàitrường
- Cấp chi/lớp
	4 điểm
3 điểm
2 điểm
	
	
	
	

	1.1.5
	Thành viênđộituyểnhọcthuật, thanhviên BTC cáccuộcthihọcthuậttrongtrường.
	5 điểm/lần
	
	
	
	

	1.1.6
	Đạt giảicuộcthihọcthuật:
- Cấpthànhvàtươngđương
- Cấptrường
- Cấp khoa/ngoàitrường
	
8 điểm/giải
6 điểm/giải
4 điểm/giải
	
	
	
	

	1.1.7
	Thựchiệnnghiêncứu khoa học:
- Hoàn thànhđềcươngđềtài
- Bảo vệđềtàiđềcấp khoa
- Bảo vệđềtàicấptrường
	3 điểm
5 điểm
8 điểm
	
	
	
	

	1.1.8
	Cóbàiviếtđượcđăngbáo, tạpchí KHPL, kỷyếuhộinghị, hộithảo, thamluận, báocáochuyênđềliênquanđếnhoạtđộnghọcthuật
	5 điểm/bài
	
	
	
	

	1.1.9
	Kếtquảhọctập: (Thang điểm 4)
- Khá
- Giỏi
- Xuấtsắc
	3 điểm
5 điểm
8 điểm
	
	
	
	

	1.2
	Điểmtrừ:  – 20 điểm (tốiđa)
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Bịxửlýkỷluậttrongcáckỳthikếtthúchọcphần: 
- Khiểntrách
- Cảnhcáo
- Đình chỉthi
	
-10 điểm
-15 điểm
-20 điểm
	
	
	
	

	1.2.2
	Cóhành vi gâyảnhhưởngxấuđếncôngtáctổchứccáchoạtđộnghọcthuật, họctập. (Tùyvàomứcđộgâyảnhhưởng, BTC cáchoạtđộngđềxuấtđiểmtrừ)
	-10điểm
(tốiđa)

	
	
	
	

	
	Tổngđiểmmục 1: 20 điểm(tốiđa)
	
	
	


[bookmark: dieu_5]
2. Đánhgiávề ý thứcchấphànhnộiquy, quychế, quyđịnh
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng/ Diễngiải
	Điểmđánhgiá

	2.1
	Điểmcộng:  + 25 điểm (tốiđa)
	SV
	Lớp
	Khoa

	2.1.1
	Ý thứcchấphànhcácvănbảnchỉđạocủangành, củacơquanchỉđạocấptrênđượcthựchiệntrongcơsởgiáodụcđạihọc, cácquyđịnh, nộiquy, quychếtrongnhàtrường.
	5 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	2.1.2
	Tham giacácbuổisinhhoạtlớp, chi đoàn, chi hội, cáchoạtđộngđượctriệutập: 
- Buổisinhhoạtlớp: 3điểm/lần;
- Sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội: 3điểm/lần.
- Sinh hoạtchínhtrị, Sinh hoạt Chi đoànchủđiểm3điểm/lần;
	20 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	2.2
	Điểmtrừ: – 25điểm (tốiđa)
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Khôngkhaithông tin ngoạitrútheoquyđịnh.
	-10điểm
	
	
	
	

	2.2.2
	Vi phạmcácquyđịnhvề an toàngiaothông
	-10điểm/lần
	
	
	
	

	2.2.3
	Vịphạmnộiquytrườnghọc:(Nhữnghành vi chưađếnmứcbịxửlýkỷluật)
- Khôngđeobảngtênkhiđêntrường
- Trang phụckhôngphùhợpkhiđếntrường
- Gâyônào, mấttrậttựlàmảnhhưởngđếngiờhọc
- Uốngrượu, Hútthuốclátrongkhuônviêntrường
- Làmbẩn, mấtvệsinhdướimọihìnhthức, lêncáctrangthiếtbịnhư: bàn, ghế, bảngviết, mànchiếu, trường, sàn, cửa…;
- Tự ý di chuyểntrangthiếtbị, tàisảnrakhỏivịtríđãsắpxếp, lắpđặttrongphòng. Đứnglênbànghế, leotrèohoặcngồitrênlan can, khungcửasổ;
- Sao in vàpháthànhcácloạigiáotrình, tàiliệuhọctậptráivớicácquyđịnhcủaNhàtrường.(chưađếnmứcbịxửlýkỷluật)
(Nhữnghành vi đượcquyđịnhtrongnộiquytrườnghọctùyvàomứcđộ vi phạm, táiphạmsinhviêncóthểbịxửlýkỷluật ở mứccaohơn)
	

-3điểm/lần
-5điểm/lần
-5điểm/lần
-5điểm/lần
-5điểm/lần


-10điểm/lần


-20điểm/lần

	
	
	
	

	2.2.4
	Vi phạmnộiquythưviện ở mứcđộ: Nhắcnhở, phêbình, khóathẻthưviện...
	-5điểm/lần
	
	
	
	

	2.2.5
	Khôngthamgiacácbuổisinhhoạtlớp, chi đoàn, chi hội; cácbuổiphâncôngtrực do Khoa, lớpphâncông…
	-3điểm/lần
	
	
	
	

	2.2.6
	KhôngthamgiacácbuổisinhhoạtđượcNhàtrường, Đoàn trường, Hộisinhviêntriệutập.
	-5điểm/lần
	
	
	
	

	2.2.7
	- Trong thờigiansinhviênbịkỷluậtmứckhiểntrách, khiđánhgiákếtquảrènluyệnkhôngđượcvượtquáloạikhá.
- Trong thờigiansinhviênbịkỷluậtmứccảnhcáo, khiđánhgiákếtquảrènluyệnkhôngđượcvượtquáloạitrungbình.
	
	
	
	
	

	
	Tổngđiểmmục 2: 25 điểm(tốiđa)
	
	
	


[bookmark: dieu_6]
3. Đánhgiávề ý thứcthamgiacáchoạtđộngchínhtrị, xãhội, vănhóa, vănnghệ, thểthao, phòngchốngtộiphạmvàcáctệnạnxãhội
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng/ Diễngiải
	Điểmđánhgiá

	3.1
	Điểmcộng: + 20 điểm (tốiđa)
	SV
	Lớp
	Khoa

	3.1.1
	Thành viêncáccâulạcbộ, độinhómvănhóa, vănnghệ, thểthao, tìnhnguyện, côngtácxãhội.
- Thành viên.                    
- Thành viêntíchcực.
	
2 điểm
4 điểm
	
	
	
	

	3.1.2
	Tham dự (cỗvũ, cổđộng…) cáchoạtđộngrènluyệnvềchínhtrị, xãhội, vănhóa, vănnghệ, thểthao. (Theo chươngtrìnhđượcduyệtvà BTC đềxuấtcộngđiểm)
	2 điểm/lần
	
	
	
	

	3.1.3
	Tham gia (thísinh, vậnđộngviên,…) cáchoạtđộngrènluyệnvềchínhtrị, xãhội, vănhóa, vănnghệ, thểthao…
	3 điểm/lần
	
	
	
	

	3.1.4
	Thành viênđộituyển, thanhviên BTC cáccuộcthi, cácgiảiphongtràohoạtđộngvănhóa, vănnghệ, thểthao, phòngchốngtộiphạmvàcáctệnạnxãhội:
- Thành viênđộituyểncáccuộcthi;
- Thành viên BTC cáchoạtđộngcấplớp;
- Thành viên BTC cáchoạtđộngcấp khoa, cấptrườngtrởlêndiễnratrongngày/ngắnngày; 
- Thành viên BTC cáchoạtđộngcấp khoa, cấptrườngtrởlên, diễnranhiềungày.
	


4 điểm/lần
3 điểm/lần
4 điểm/lần

5 điểm/lần
	
	
	
	

	3.1.5
	Đạt giảicáccuộcthi, cácgiảihoạtđộngvănhóa, vănnghệ, thểthao:
- Cấpthànhvàtươngđương;
- Cấptrường;
- Cấp khoa/ngoàitrường;
	
8 điểm/giải
6 điểm/giải
4 điểm/giải
	
	
	
	

	3.1.6
	Tham giatuyêntruyền, phòngchốngtộiphạmvàcáctệnạnxãhội. (Thành viêncácđội, nhómtuyêntruyềncókếhoạchhoạtđộngcụthểđượcđơnvịquảnlýxétduyệt)
	5 điểm/lần

	
	
	
	

	3.2  
	Điểmtrừ: – 20 điểm (tốiđa)
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Đăngkýthamgia, dựthicáchoạtđộngrènluyệnvềchínhtrị, xãhội, vănhóa, vănnghệ, thểthao, nhưngtự ý bỏcuộc(khôngcólý do)
	-4điểm/lần

	
	
	
	

	3.2.2
	Cóhành vi gâyảnhhưởngxấuđếncôngtáctổchứccáchoạtđộng(tùyvàomứcđộgâyảnhhưởng, BTC cáchoạtđộngđềxuấtđiểmtrừ)
	-6điểm/lần


	
	
	
	

	
	Tổngđiểmmục 3: 20 điểm(tốiđa)
	
	
	



[bookmark: dieu_7]4. Đánhgiávề ý thứccôngdântrongquanhệcộngđồng
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng/Diễngiải
	Điểmđánhgiá

	4.1
	Điểmcộng: + 25 điểm (tốiđa)
	SV
	Lớp
	Khoa

	4.1.1
	ChấphànhvàthamgiatuyêntruyềncácchủtrươngcủaĐảng, chínhsách, phápluậtcủaNhànướctrongcộngđồng.
	5 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	4.1.2
	NhậnthứcvềcácchủtrươngcủaĐảng, chínhsách, phápluậtcủaNhànước:
- Kếtquảbàithuhoạchtuầncôngdânsinhviên: điểmbàiviết;
- Học tậpNghịquyếtcủaĐảng, Đoàn:  2điểm /lần;
- 6 bàilýluậnchínhtrị, 6 bài LLCT online:  2điểm/lần;
- Đăngkýthựchiện Phong cách Sinh viênLuật: 2điểm.
	10 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	4.1.3
	Tham giacáchoạtđộngtìnhnguyện, côngtácxãhộicấplớp, Khoa, Câulạcbộđộinhóm, cấptrường:
- Cấptrường: 10điểm/lần;
- Cấp khoa: 5điểm/lần;
- Cấplớp: 3điểm/lần;
- Ngoàitrường: 2điểm/lần;
- Quyên góp, hộithuchocáchoạtđộngtìnhnguyện, côngtácxãhội(cókếhoạchhoạtđộngcụthểđượcđơnvịquảnlýxétduyệt): 2điểm/lần.
	10 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	4.1.4
	Hoạtđộnggiúpngười, cứungười: Hiếnmáunhânđạo; cáchoạtđộnggiúpngườicứungườiđượctậpthểlớp, cáctổchứcđoànthểtrongvàngoàitrườngcôngnhận…
	5điểm/lần
	
	
	
	

	4.1.5
	Các hoạtđộngsinhviênthamgiahỗtrợcôngtáccủanhàtrường:
- Công tácđảmbảotrậttựvà an toàngiaothôngsinhviên: 3điểm/lần;
- Hoạtđộngtưvấntuyểnsinh, hỗtrợthísinhnhậphọc: 3điểm/lần;
- Hoạtđộnghỗtrợtổchứccácngàylễcủatrường: 3điểm/lần;
- Các hoạtđộngkhác do Nhàtrườngcử: từ 3 – 5điểm/lần(tùyvàomứcđộthamgiacủasinhviên, BTC đềxuấtmứcđiểm)
	10 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	4.1.6
	Tham giacáchoạtđộngxãhội, giúpngười, cứungườiđượcbiểudương, khenthưởng:
- Cấp Thành.
- Cấptrườngvàtươngđương.
- Cấpxã, phường, thịtrấn.
	12điểm/gK
8điểm/gK
4điểm/gK
	
	
	
	

	
	Tổngđiểmmục 4: 25 điểm(tốiđa)
	
	
	



[bookmark: dieu_8]5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong trường hoặc sinhviên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng/Diễngiải
	Điểmđánhgiá

	5.1
	Điểmcộng: + 10 điểm (tốiđa)
	  SV
	Lớp
	Khoa

	5.1.1
	Thựchiệnnhiệmvụđượcphâncôngquảnlýlớp, cáctổchứcĐảng, Đoàn thanhniên, Hộisinhviênvàcáctổchứckháctrongtrường.
- Hoàn thànhxuấtsắc
- Hoàn thànhtốt
- Hoàn thành
- Khônghoànthành
(CVHT, Khoa: đánggiá BCS lớp;  Các tổchứcĐảng, Đoàn thanhniên, Hộisinhviên: đánhgiácánbộđoànthể)
	


10 điểm
7 điểm
5 điểm
0 điểm

	
	
	
	

	5.1.2
	Sinh viênlàcộngtácviên (thườngxuyên) củacácđơnvịtrongtrường, tổchứcđoànthểcónhiềuđónggóptrongcôngtác. Đượccácđơnvị, tổchứcđoànthểxácnhậnđánhgiácôngnhận.
	5 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	5.2  
	Điểmthưởng: + 10 điểm (tốiđa)
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Sinh viênđạtgiảithưởnghoặccógiấykhentronghọctập, nghiêncứu khoa họccấptrườngvàtrêncấptrường.
	10 điểm
	
	
	
	

	5.2.2
	Thành viênđộituyểntrườngthamgiacáccuộcthi, hộithitừcấptỉnh, thànhphốtrựcthuộctrungươngtrởlênđạtthànhtíchcao (Giải A, B, C, hoặc I, II, III, khuyếnkhích).
	10 điểm
	
	
	
	

	5.2.3
	Sinh viênđạtdanhhiệu “Sinh viên 5 tốt”; “Thanh niêntiêntiếnlàmtheolờiBác” 
- Cấptrường
- Cấp Thành, cấp Trung ương
	5 điểm
10 điểm
	
	
	
	

	5.2.4
	Sinh viênnhậngiấykhen, bằngkhenvềcôngtác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệpthanhniên. 
- Cấptrường
- Cấp Thành và Trung ương.
	5 điểm
10 điểm
	
	
	
	

	5.2.5
	Tậpthểlớpđạtdanhhiệutrongcôngtácthiđua; Tậpthể Chi đoàn, Chi hội, các CLB độinhóm…nhậngiấykhen, bằngkhenvềcôngtác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệpthanhniên..
- Cấptrường
- Cấp Thành và Trung ương
	

2 điểm/gK
4 điểm/gK
	
	
	
	

	5.2.6
	Thành tíchđặcbiệttronghọctập, rènluyệnkhác do Hộiđồngđánhgiáđiểmrènluyệncấptrườngxemxétcôngnhận.
	10 điểm
(tốiđa)
	
	
	
	

	
	Tổngđiểmmục 5: 10 điểm (tốiđa)
	
	
	

	Tổngcộngmục 1 + mục 2 + mục 3 + mục 4 + mục 5: tốiđa 100 điểm
	
	
	


KhôngnộpPhiếu ĐRL: xếploạikém; Khôngthamgiabuổixét ĐRL củalớpkhôngcólý do: hạ 1 bậcxếploại (-10đ)

	XÁC NHẬN HỘI ĐỒNG KHOA
(Nếucóđiềuchỉnhkếtquả)
	Xácnhận GVCN







	TP.HCM, ngày….tháng …..năm………
Sinh viênkýtên



